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ThứTiết G.chú
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2 Văn C.Phiên Văn T.Dũng Địa T.Thành Văn C.Nam Toán T.Diện Thể C.Hằng Toán C.Hà Anh C.Bình Văn C.M.Hoài Toán C.Thuần Toán C.M Nhân Thể T.Thái Văn C.Lan C.Hường 

3 Thể T.Thái Lý T.Chung Văn C.Phiên Hóa T.Đạo Thể C.Hằng Toán T.Diện Sử C.Nam Toán C..Thuần Lý C.M Nhân AN C.D Hoài  Sinh T.Danh Tin C.Hà Văn C.Lan C. Ngọc 

4 GDCD C.Phiên C.Nghệ C.Tâm Toán T.Hải Sử C.Hiền Địa T.Thành Hóa T.Đạo Sinh T.Diện Văn C.M.Hoài Anh C.Bình Anh C.N Nhân Thể T.Thái Toán T.Chung AN C. D.Hoài 

5 Sinh T.Đạo Toán T.Hòa C.Nghệ T.Hải Lý T. Chung Sử C.Hiền GDCD T.Dũng C.Nghệ C.Tâm C.Nghệ T.Lâm Sinh T.Diện Lý C.M.Nhân Anh C.N Nhân Sinh T.Danh MT C. D.Hoài 

1 Văn C.Phiên Thể T.Thái Anh C.Bình Toán C.Ngọc Toán T.Diện Văn T.Dũng Văn C.M.Hoài Lý C.M.Nhân Toán C.Hà C.Nghệ C.Tâm Anh C.N Nhân Anh C.Dung GDCD T.Danh T.Hải,

2 Anh C.Bình Văn T.Dũng Thể Thái Sinh C.Ngọc Anh C.Dung Hóa T.Đạo Văn C.M.Hoài Sinh T.Diện C.Nghệ C.Tâm Văn C.Nam Toán C.M Nhân Tin C.Hà Sử C.Hường C.Thuần

3 Địa T.Thành Sinh T.Đạo Văn C.Phiên Anh C.NNhân Lý T.Chung Toán T.Diện Anh C.Bình Thể C.Hằng Sử C.Hường MT C.D.Hoài Văn C.Lan Sinh T.Danh Toán C.M Nhân C.Hiền

4 Lý T.Chung Địa T.Thành Sinh T.Đạo Văn C.Nam MT C.D.Hoài Sinh C.Ngọc Sinh T.Diện Địa C.Hường Thể C.Hằng Anh C.N.Nhân C.Nghệ T.Danh Văn C.Lan Anh C.Dung C.Yến 

5

1 Văn C.Phiên Văn T.Dũng Anh C.Bình Anh C.N.Nhân Toán T.Diện MT C.D.Hoài Toán C.Hà Văn C.M Hoài C.Nghệ C.Tâm Văn C.Nam Văn C.Lan Địa C.Hiền Sinh T.Danh T.Thái

2 Anh C.Bình Văn T.Dũng MT C.D. Hoài Thể C.Hằng Văn C.Hường Anh C.N.Nhân Địa T.Thành Văn C.M Hoài Toán C.Hà Văn C.Nam GDCD T.Danh Văn C.Lan C.Nghệ T.Diện C.M Nhân

3 Toán T.Hải Anh C.N Nhân Văn C.Phiên Toán C.Ngọc Địa T.Thành Toán T.Diện Văn C.M Hoài Thể C.Hằng Sử C.Hường Toán C.Thuần AN C.D Hoài Văn C.Lan Địa C.Hiền T.Đạo

4 MT C.D Hoài GDCD C.Phiên Toán T.Hải GDCD C.Nam GDCD C. Yến Địa T.Thành GDCD C.M.Hoài Sinh T.Diện MT C.Ngọc Sử C.Hường C.Nghệ T.Danh C.Nghệ C.Tâm Tin C.Thuần T,.Chung 

1 Văn C.Phiên Sử C. Hiền Toán T.Hải Thể C.Hằng Hóa C.Ngọc Văn T.Dũng MT C.Yến Địa .Hường Sinh T.Diện Anh C.N Nhân Toán C.M Nhân Thể T.Thái Tin C. Thuần C.Lan

2 Văn C.Phiên Lý T.Chung Hóa T.Đạo MT C.D.Hoài Toán T.Diện Anh C.N Nhân Thể C.Hằng MT C.Ngọc AN C.Yến Toán C.Thuần Thể T.Thái Anh C.Dung Toán C.M Nhân T.Thành

3 Toán T.Hải Văn T.Dũng Sử C.Hiền Hóa T.Đạo Văn C.Hường C.Nghệ C.Tâm Toán C.Hà Toán C.Thuần Thể C.Hằng Sinh T.Danh Anh C.N Nhân Toán T.Chung Thể T.Thái C.Bình

4 Sử C.Hiền Hóa T.Đạo GDCD C.Phiên AN C.Yến C.Nghệ C.Tâm Toán T.Diện Lý C.M Nhân GDCD C.Hường Toán C.Hà Thể T.Thái C.Nghệ T.Danh MT C.D Hoài Anh C.Dung C.Nam

5 Hóa T.Đạo Toán T.Hòa Lý T.Chung Toán C.Ngọc Anh C.Dung AN C.Yến C.Nghệ C.Tâm C.Nghệ T.Lâm GDCD C.Hường GDCD T.Danh Tin C.Hà AN C.D.Hoài  C.Nghệ T.Diện C.M Hoài

1 Toán T.Hải Toán T.Hòa Sử C.Hiền Văn C.Nam Văn C.Hường Anh C.N Nhân AN C.D.Hoài Toán C.Thuần Văn C.M Hoài Thể T.Thái Văn C. Lan GDCD T.Danh Anh C.Dung T.Dũng, Diện

2 C.Nghệ T.Hải Anh C.N Nhân Hóa T.Đạo Văn C.Nam Văn C.Hường Sinh C.Ngọc Địa T.Thành Anh C.Bình Văn C.M Hoài Toán C.Thuần Văn C. Lan Anh C.Dung Toán C.M Nhân C.Hà, C.Hằng

3 Sử C.Hiền Thể T.Thái Sinh T.Đạo Anh C.N.Nhân Sinh C.Ngọc Lý T.Chung Anh C.Bình Sử C.Nam Địa T.Thành Sinh T.Danh MT C.D Hoài Lý C.M.Nhân Văn C. Lan C,Tâm

4 Hóa T.Đạo Toán T.Hòa Thể T.Thái Địa T.Thành Anh C.Dung Sử C.Hiền Sử C.Nam AN C.D.Hoài Anh C.Bình Tin C.Thuần Lý C.M Nhân Toán T.Chung Sinh T.Danh C. Phiên

5

1 Toán T.Hải MT C.D.Hoài Lý T.Chung Toán C.Ngọc AN C.Yến Địa T.Thành Thể C.Hằng Văn C.M Hoài Anh C.Bình Địa C.Hiền Sử C. Hường C.Nghệ C.Tâm Thể T.Thái T.Danh

2 Thể T.Thái Sinh T.Đạo Toán T.Hải Sinh C.Ngọc Thể C.Hằng Văn T.Dũng Toán C. Hà Anh C.Bình Địa T.Thành Tin C.Thuần Địa C.Hiền Sử C. Hường Lý C.M Nhân

3 Sinh T.Đạo Sử C.Hiền Văn C.Phiên Địa T.Thành Hóa C.Ngọc Văn T.Dũng Văn C.M Hoài Sử C.Nam Toán C.Hà C.Nghệ C.Tâm Toán C.M Nhân Toán T.Chung Văn C.Lan T.Diện

4 Lý T.Chung Hóa T.Đao Văn C.Phiên C.Nghệ C.Tâm Sinh C.Ngọc Thể C.Hằng Anh C.Bình Toán C.Thuần Văn C.M.Hoài Văn C.Nam Tin C.Hà Văn C.Lan Toán C.M Nhân C.N.Nhân

5 SHL C.Phiên Sinh T.Dũng SHL T.Hải SHL C. Hằng SHL C.Tâm SHL T.Thành SHL C.N.Hoài SHL C.Bình SHL C. Hà SHL C.Nam SHL C.Lan SHL C.Hiền SHL C.Thuần

              THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG    
                     (PCGD LẦN 8 - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 2020)
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ÔN ĐỊNH NỀ NẾP - VỆ SINH PHÒNG HỌC 

Kỳ Long, ngày 03 tháng 05 năm 2020 

P.HIỆU TRƯỞNG 

Lê Văn Hòa
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